
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,263.78 -0.04% 11.67%
HNX 239.54 -0.06% 4.15%
VN30 1,256.42 -0.31% 11.03%
UPCOM 91.35 -0.29% 4.30%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,341.21
Tổng GTGD (tỷ) 30,471.19 -5.10% 61.25%

INTRADAY VNINDEX 15/3/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 21,750 -0.23% 11.37%
FUEMAV30 14,850 -0.34% 10.41%
FUESSV30 15,560 0.06% 12.27%
FUESSV50 17,810 -0.50% 4.89%
FUESSVFL 20,490 0.05% 11.36%
FUEVFVND 30,050 -0.10% 15.44%
FUEVN100 17,000 0.29% 11.33%

VN30F2403 1,260.0 -0.06%
VN30F2404 1,258.0 -0.43%
VN30F2406 1,260.9 -0.06%
VN30F2409 1,264.0 0.08%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,707.64 -0.26% 15.67%
Shanghai 3,054.64 0.54% 3.12%
Hang Seng 16,720.89 -1.42% -0.40%
Kospi 2,666.84 -1.91% -0.11%
BSE Sensex 72,665.30 -0.59% 1.07%
STI (Singapore) 3,173.62 -0.40% -1.74%
SET (Thái Lan) 1387.63 -0.52% -3.19%
Dầu Brent ($/thùng) 84.67 -0.68% 7.39%
Vàng ($/ounce) 2,168.01 0.22% 4.39%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.86% -44 -274
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.74% -11 -14

TPCP - 10 năm 2.29% -5 11

USD/VND 24,905 0.16% 1.61%

EUR/VND 27,744 0.39% 1.34%

CNY/VND 3,506 0.11% 0.86%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
15/3/2024

Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay trước

tình hình lạm phát Mỹ nóng hơn dự báo và khả năng Fed sẽ trì hoãn việc cắt

giảm lãi suất.

Sáng 15/3, giá USD ngân hàng bất ngờ tăng mạnh và chính thức vượt đỉnh cuối 

năm 2022. Hiện giá bán ra USD tại các ngân hàng đã vượt 24.900 đồng.

Ngày thực hiện

Thị trường đã có diễn biến giằng co trong phiên giao dịch hôm nay khi các quỹ 

ETF thực hiện cơ cấu danh mục. Hóa chất và chứng khoán là các nhóm ngành 

khởi sắc nhất phiên hôm nay, ở chiều ngược lại thực phẩm đồ uống khá tiêu 

cực.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 94,000     -1.05% -1.16% 3,689,060       3,220,349        
BID 52,200     0.97% 2.15% 2,878,184       2,898,644        
CTG 34,750     0.87% 0.72% 16,615,503     17,856,725      
TCB 41,400     0.00% 0.98% 13,508,143     13,649,230      
VPB 18,650     -0.80% -1.84% 27,453,412     29,104,052      
MBB 23,800     1.49% 0.8% 49,773,417     34,621,103      
HDB 23,000     0.22% 0.00% 7,602,132       9,882,330        
TPB 18,800     0.27% 1.08% 17,391,731     19,021,137      
STB 30,500     0.16% -0.49% 42,539,078     30,000,078      
VIB 22,500     3.69% 4.41% 16,171,197     13,168,348      
ACB 27,350     0.37% 1.11% 15,523,827     14,182,117      
SHB 11,400     -0.44% -2.56% 46,650,801     45,086,772      

SSB 22,600     0.00% -0.44% 2,033,383       2,230,405        
GAS 82,300     1.60% -2.14% 3,656,906       19,677,699      
POW 11,450     -1.29% 2.31% 18,810,095     4,053,757        
PLX 37,650     0.80% -0.89% 2,544,173       9,316,928        
VIC 44,400     -3.37% -0.35% 7,056,655       16,463,219      
VHM 42,400     -1.17% 1.38% 17,035,349     22,697,993      
VRE 25,750     -0.58% -0.44% 20,679,943     8,624,475        
VNM 68,800     -1.15% 0.00% 8,595,401       10,974,513      
MSN 78,500     -0.51% -3.33% 12,766,695     3,147,619        
SAB 58,000     -1.19% -2.60% 3,309,809       2,440,878        
BCM 67,500     -0.59% -3.04% 2,411,507       1,447,928        
BVH 43,100     -1.26% -3.04% 1,290,284       1,447,928        
VJC 102,700  0.69% -0.96% 928,301           1,094,509        
FPT 116,000  -0.85% 5.45% 6,724,829       7,152,005        
MWG 47,350     0.21% -0.84% 16,562,785     14,344,245      
GVR 34,600     5.49% 19.31% 10,806,663     10,422,215      
SSI 37,800     -0.13% 2.72% 49,461,392     48,006,682      
HPG 30,100     -0.82% -0.66% 65,242,557     64,363,014      
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VIB: Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, VIB sẽ trình cổ đông thông qua mục tiêu 

lợi nhuận trước thuế đạt 12.045 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023. Tổng tài sản 

dự kiến tăng 20%, đạt 492.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024.

Nội dung

Tháng 10 sẽ khởi công đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu;

Các chuyên gia Phố Wall dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 3-4 đợt trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6;

Bình Dương quy hoạch khu công nghiệp "3 trong 1";

IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024.

S&P: Số công ty vỡ nợ tăng nhanh nhất kể từ khủng hoảng 2008-2009;

TPHCM sẵn sàng phủ sóng điện mặt trời mái nhà cho 50% hộ dân;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV GAS vừa qua đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về việc chính thức triển 

khai cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp từ ngày 15/3/2024.

VRE: 2 Vincom Mega Mall và 4 Vincom Plaza sắp khai trương giúp Vincom Retail 

có thêm 171.000m2 sàn cho thuê.

VNM: Tính riêng từ đầu tháng 3 đến nay, cổ phiếu VNM của Vinamilk đã bị khối 

ngoại bán ròng 870 tỷ qua đó nâng tổng giá trị bán ròng luỹ kế từ đầu năm 2024 

lên hơn 2.500 tỷ, lớn nhất thị trường.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Ngày 13/3, FPT công bố thành lập chi nhánh FPT Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, 

Trung Quốc, nhằm cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng cao tới 

khách hàng tại Nhật Bản và Trung Quốc. Với nguồn nhân lực chuyên môn cao, sử 

dụng đa dạng ngôn ngữ, FPT kỳ vọng, trong tương lai gần, chi nhánh sẽ mở rộng 

tập khách hàng trên phạm vi toàn cầu.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,263.78 -0.04% 11.67%
HNX 239.54 -0.06% 4.15%
VN30 1,256.42 -0.31% 11.03%
UPCOM 91.35 -0.29% 4.30%
Net Foreign buy (B) -1,341.21
Total trading value (B) 30,471.19 -5.10% 61.25%

INTRADAY VNINDEX 3/15/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 21,750 -0.23% 11.37%
FUEMAV30 14,850 -0.34% 10.41%
FUESSV30 15,560 0.06% 12.27%
FUESSV50 17,810 -0.50% 4.89%
FUESSVFL 20,490 0.05% 11.36%
FUEVFVND 30,050 -0.10% 15.44%
FUEVN100 17,000 0.29% 11.33%

VN30F2403 1,260.00 -0.06%
VN30F2404 1,258.00 -0.43%
VN30F2406 1,260.90 -0.06%
VN30F2409 1,264.00 0.08%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,707.64 -0.26% 15.67%
Shanghai Component 3,054.64 0.54% 3.12%
Hang Seng 16,720.89 -1.42% -0.40%
Kospi 2,666.84 -1.91% -0.11%
BSE Sensex 72,665.30 -0.59% 1.07%
STI (Singapore) 3,173.62 -0.40% -1.74%
SET (Thái Lan) 1,387.63 -0.52% -3.19%
Brent oil ($/barrel) 84.67 -0.68% 7.39%
Gold ($/ounce) 2,168.01 0.22% 4.39%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.86% -44 -274
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.74% -11 -14

10 year-Gov. Bond 2.29% -5 11

USD/VND 24,905 0.16% 1.61%

EUR/VND 27,744 0.39% 1.34%

CNY/VND 3,506 0.11% 0.86%
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MARKET BRIEF
3/15/2024

The market had a tense movement in today's trading session when ETF funds 

restructured their portfolios. Chemicals and financial services were the most 

prosperous sectors today, on the other hand, food and beverages sector was quite 

negative.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks largely fell in today's trading session due to hotter-than-expected US

inflation and the possibility that the Fed will delay interest rate cuts.

On the morning of March 15, the bank USD price suddenly increased sharply and 

officially surpassed the peak at the end of 2022. Currently, the USD selling price at 

banks has exceeded VND24,900.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 94,000     -1.05% -1.16% 3,689,060       3,220,349        
BID 52,200     0.97% 2.15% 2,878,184       2,898,644        
CTG 34,750     0.87% 0.72% 16,615,503     17,856,725      
TCB 41,400     0.00% 0.98% 13,508,143     13,649,230      
VPB 18,650     -0.80% -1.84% 27,453,412     29,104,052      
MBB 23,800     1.49% 0.8% 49,773,417     34,621,103      
HDB 23,000     0.22% 0.00% 7,602,132       9,882,330        
TPB 18,800     0.27% 1.08% 17,391,731     19,021,137      
STB 30,500     0.16% -0.49% 42,539,078     30,000,078      
VIB 22,500     3.69% 4.41% 16,171,197     13,168,348      
ACB 27,350     0.37% 1.11% 15,523,827     14,182,117      
SHB 11,400     -0.44% -2.56% 46,650,801     45,086,772      
SSB 22,600     0.00% -0.44% 2,033,383       2,230,405        
GAS 82,300     1.60% -2.14% 3,656,906       19,677,699      
POW 11,450     -1.29% 2.31% 18,810,095     4,053,757        
PLX 37,650     0.80% -0.89% 2,544,173       9,316,928        
VIC 44,400     -3.37% -0.35% 7,056,655       16,463,219      
VHM 42,400     -1.17% 1.38% 17,035,349     22,697,993      
VRE 25,750     -0.58% -0.44% 20,679,943     8,624,475        
VNM 68,800     -1.15% 0.00% 8,595,401       10,974,513      
MSN 78,500     -0.51% -3.33% 12,766,695     3,147,619        
SAB 58,000     -1.19% -2.60% 3,309,809       2,440,878        
BCM 67,500     -0.59% -3.04% 2,411,507       1,447,928        
BVH 43,100     -1.26% -3.04% 1,290,284       1,447,928        
VJC 102,700  0.69% -0.96% 928,301           1,094,509        
FPT 116,000  -0.85% 5.45% 6,724,829       7,152,005        
MWG 47,350     0.21% -0.84% 16,562,785     14,344,245      
GVR 34,600     5.49% 19.31% 10,806,663     10,422,215      
SSI 37,800     -0.13% 2.72% 49,461,392     48,006,682      
HPG 30,100     -0.82% -0.66% 65,242,557     64,363,014      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

In October, construction will begin on the Bien Hoa - Vung Tau expressway;

Ho Chi Minh City is ready to cover 50% of households with rooftop solar power;

Binh Duong plans a "3 in 1" industrial park;

S&P: The number of insolvent companies increased the fastest since the 2008-2009 crisis;

Wall Street experts predict the Fed will reduce interest rates 3-4 times this year, starting in June;

IEA raises oil demand growth forecast for 2024.

Content

GAS: PV GAS recently held a press meeting to inform about the official 

deployment of LNG supply to serve industrial production from March 15, 2024.

VRE: 2 Vincom Mega Mall and 4 Vincom Plaza are about to open, helping Vincom 

Retail have an additional 171,000 square meters of floor space for rent.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Since the beginning of March, VNM shares have been net sold by foreign 

investors for VND870 billion.

FPT: On March 13, FPT announced the establishment of FPT Dalian branch in 

China, to provide high quality information technology services to customers in 

Japan and China. With highly specialized human resources, using a variety of 

languages, FPT expects that in the near future, the branch will expand its 

customer base globally.

VIB: Regarding the 2024 business plan, VIB will submit to shareholders for 

approval the pre-tax profit target of VND12,045 billion, an increase of 13% 

compared to 2023. Total assets are expected to increase 20%, reaching 

VND492,000 billion by the end of 2024.
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